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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 3 

CTKM “VUI TẾT CHI TIÊU - RINH QUÀ SÀNH ĐIỆU” 

 

STT 
Họ tên khách hàng Số CMND/CCCD 

Mã dự 

thưởng 
Tên chi nhánh  

Giải Đặc biệt  

1 PHAN THỊ THU HUẾ XXXXX2545 12623999 NHƠN TRẠCH 

Giải Nhất 

1 ĐỐI SỸ NGỌC XXXXX7029982 12377142 THỦ THIÊM 

Giải Nhì  

1 

NGUYỄN ĐĂNG 

KHOA XXXXX2017912 12363157 CHI NHÁNH 6 TP. HCM 

2 BÙI LÂM QUYỀN XXXXX6000086 12885950 CHI NHÁNH 9 TP. HCM 

3 

NGUYỄN LÊ CÔNG 

HẬU XXXXX1335 12429898 BÌNH THUẬN 

4 ĐỖ PHƯƠNG VŨ XXXXX5009040 12205403 CHI NHÁNH 6 TP. HCM 

5 NGUYỄN VĂN THIẾT XXXXX1005970 12161479 NINH BÌNH 

6 THĂNG THỊ HẠNH XXXXX0994 12849685 ĐÔNG HÀ NỘI 

7 

NGUYỄN TIẾN 

CHƯƠNG XXXXX3023483 12312491 NAM THĂNG LONG 

8 ĐỖ THỊ NGỌC XUYẾN XXXXX6010341 12891367 THỊ XÃ PHÚ THỌ 

9 

PHẠM THỊ PHƯƠNG 

THANH XXXXX3003568 12668491 TÂY QUẢNG NINH 

10 PHAN TUẤN LINH XXXXX9008519 12374310 

CHI NHÁNH 12 TP. 

HCM 

11 

NGUYỄN THỊ THANH 

NGA XXXXX8009773 12898347 CHI NHÁNH 8 TP. HCM 

12 

TRẦN NGỌC MAI 

CHÂU XXXXX1013398 12457807 CHI NHÁNH TP. HCM 

13 

NGUYỄN KIỀU 

PHONG XXXXX4131 12141192 HÀ NỘI 

14 NGUYỄN NGỌC LÂM XXXXX5019598 12233855 CHƯƠNG DƯƠNG 

15 PHAN ĐẮC PHA LÊ XXXXX0053 12115167 

CHI NHÁNH 10 TP. 

HCM 

16 PHẠM SỸ THUẦN XXXXX7001711 12361466 HẢI DƯƠNG 

17 LA BÙI HỒNG NGỌC XXXXX5027681 12863399 CHI NHÁNH TP. HCM 

18 TRẦN VĂN PHƯƠNGG XXXXX0002853 12807628 BẾN LỨC 

19 LÊ THỊ HUYỀN NGA XXXXX4011103 12734079 ĐÀ NẴNG 

20 ĐỖ THỊ THU THỦY XXXXX9042381 12391011 ĐÔ THÀNH 

21 

NGUYỄN VĂN 

THANH XXXXX9018456 12112465 GIA LAI 

22 TRẦN TUẤN LINH XXXXX6007386 12381103 HẢI PHÒNG 

23 PHAN THÚY MAI XXXXX5020988 12055402 

CHI NHÁNH 10 TP. 

HCM 

24 TRẦN THỊ THOA XXXXX3001408 12713985 TÂY QUẢNG NINH 
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